
PHỤ LỤC I

 GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP
 TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC UBND XÃ PHONG THỔ

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã)

TT Tên cơ quan, tổ chức

Số biên chế
hiện có mặt

tính đến
ngày

01/7/2025
(không tính

HĐLĐ)

Giao biên chế năm 2025

Ghi chúTổng
biên chế

giao

Trong đó

Biên chế
hành
chính

Biên chế hợp đồng lao động
(công việc hỗ trợ, phục vụ)

theo Nghị định số
111/2022/NĐ-CP

Tổng 54 58 54 4

1 Lãnh đạo HĐND 1 1 1 0
2 Lãnh đạo UBND 3 3 3 0
3 Ban Văn hóa - Xã hội 2 2 2 0
4 Ban Kinh tế - Ngân sách 2 2 2 0
5 Văn phòng HĐND và UBND xã 12 16 12 4
6 Phòng Kinh tế 17 17 17 0
7 Phòng Văn hóa - Xã hội 9 9 9 0
8 Trung tâm Phục vụ hành chính công 8 8 8 0
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PHỤ LỤC II
 GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP TRONG TRUNG TÂM VĂN HOÁ,

THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG THỔ THUỘC UBND XÃ PHONG THỔ
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã)

TT Tên đơn vị

Số biên chế hiện có mặt
tính đến ngày 01/7/2025

(Không bao gồm Hợp đồng
lao động theo Nghị định số

111/2022/NĐ-CP)

Tổng biên
chế giao

Trong đó chia ra:

Ghi chú

Số lượng người làm
việc(Viên chức)

Hợp đồng lao động
theo Nghị định số
111/2022/NĐ-CP

1

Trung tâm Văn hoá, Thể
thao và Truyền thông Phong
Thổ thuộc UBND xã Phong
Thổ

24 26 25 1
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PHỤ LỤC III
GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP

 TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UBND XÃ TÂN UYÊN(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của HĐND xã)

TT Tên trường

Số biên chế
hiện có mặt

tính đến ngày
01/7/2025

(Không bao
gồm Hợp đồng
lao động theo
Nghị định số

111/2022/NĐ-
CP)

Tổng số giao
năm học

2025-2026

Trong đó chia ra:

Ghi chúSố lượng người
làm việc(Viên

chức)

Hợp đồng lao động theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-

CP

TỔNG 394 438 414 24
I Trường Mầm non 122 139 132 7
1 Mầm Non Hoa Ban 35 37 35 2
2 Mầm Non Huổi Luông 36 48 46 2
3 Mầm Non Ma Li Pho 16 17 16 1
4 Mầm Non Mường So 35 37 35 2
II Trường Tiểu học 175 183 175 8
1 PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết 33 34 33 1
2 PTDTBT Tiểu học Huổi

Luông
57 59 57 2

3 Tiểu học Mường So 42 43 42 1
4 Tiểu học Phong Thổ 43 47 43 4
III Trường THCS 97 116 107 9
1 THCS Mường So 23 27 25 2
2 THCS Phong Thổ 24 30 27 3
3 PTDTBT THCS Huổi Luông 29 35 33 2
4 PTDTBT THCS Ma Li Pho 21 24 22 2
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